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Lần 1, học kỳ I (07/11/2020)

* Sổ đầu bài buổi sáng
1. Lớp 10A1
    GVBM Sử tuần 1 chưa ghi gì; tuần 2 chưa ghi tên bài học; tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVBM Lý thứ 5 tuần 7 chưa ghi gì; thứ 6 tuần 8 chưa nhận xét, xếp loại, ký.

    GVBM Anh tuần 9 chưa ghi gì.

    GVCN tuần 7-9 chưa nhận xét, ký.

2. Lớp 10A2
    GVBM Sử tuần 1,2 chưa ghi tên bài học; tuần 8 chưa ghi gì; tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVBM Hóa thứ 6 tuần 4 chưa ghi gì.

    GVBM Toán tuần 7-9 chưa ghi tên bài học.

    GVBM Văn tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVCN tuần 7-9 chưa nhận xét, ký.

3. Lớp 10A3 

    GVBM Sử tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

4. Lớp 10A4

    GVBM Sử tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVBM QP tuần 9 chưa ghi gì.
5. Lớp 10C1
    GVBM Sinh tuần 8,9 chưa ghi gì.

   GVBM Văn tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

6. Lớp 10C2: Chưa có sổ.
7. Lớp 10C3: Chưa có sổ.
8. Lớp 10C4: Chưa có sổ.
9. Lớp 10C5
    GVBM Văn tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.
    GVBM Sinh, CN tuần 9 chưa ghi gì. 
    GVCN chưa nhận xét, ký tuần 1, 6,7,8,9.   

10. Lớp 10T
    GVBM Sử, QP tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVCN tuần 7-9 chưa nhận xét, ký.
11. Lớp 11A1

      GVBM Sử thứ 7 tuần 1 chưa ghi gì.
      GVBM Địa, Sinh thứ 5; môn Lý thứ 6 tuần 9 chưa ghi gì.

      GVCN tuần 2,3 chưa nhận xét, ký.      

12. Lớp 11A2: 

      GVBM Địa thứ 5 tuần 9 chưa ghi gì.

13. Lớp 11A3

    GVBM Toán thứ 7 tuần 5 chưa ghi gì.
    GVBM TD tuần 6, 7, 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVBM Văn tuần 8,9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

14. Lớp 11A4
    GVBM Lý thứ 3, 6 tuần 8 ; thứ 6 tuần 9 chưa ghi gì.
    GVCN tuần 6-9 chưa nhận xét, ký.

15. Lớp 11A5
      GVBM Văn tuần 8,9 chưa ghi gì.
      GVCN tuần 7-9 chưa nhận xét, ký.
16. Lớp 11C: 
      GVBM Hóa thứ 3,7 tuần 2 chưa xếp loại, ký.
      GVBM Anh thứ 5,6 tuần 9 chưa ghi gì.

      GVBM Sử thứ 5 tuần 9 chưa ghi gì.

      GVBM CN thứ 6 tuần 9 chưa ghi gì.           
17. Lớp 11D1
      GVBM Văn tuần 5-9 chưa ghi PPCT, tên bài học.
      GVBM Địa tuần 8,9 chưa ghi gì.

      GVBM Anh thứ 5 tuần 9 chưa ghi gì.

18. Lớp 11D2: Chưa có sổ
19. Lớp 11T: Đầy đủ.
20. Lớp 12A1: 
      GVBM Hóa, Văn tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.     
21. Lớp 12A2: 
      GVBM Hóa thứ 5 tuần 3 chưa ghi gì.

      GVBM Sinh thứ 5 tuần 7 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

      GVBM QP thứ 3, môn GD thứ 5 tuần 9 chưa ghi gì.

22. Lớp 12A3

      GVBM QP thứ 4 tuần 8, tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.
      GVBM Toán tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài dạy.       
23. Lớp 12A4: 
      GVBM Anh thứ 4 tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.     

24. Lớp 12A5: 
      GVBM Lý thứ 6 tuần 8 chưa ghi gì.

      GVBM Toán thứ 7 tuần 8 chưa ghi tên bài học; thứ 6 tuần 9 chưa xếp loại, ký.

      GVBM Văn tuần 9 chưa ghi gì.

      GVCN chưa nhận xét, ký tuần 1,7,8,9.
25. Lớp 12C:
      GVBM Văn chỉ ghi đầy đủ tuần 1, 6, còn lại các tuần 2, 3,4,5,7,8,9 chưa ghi đầy đủ.
      GVBM Sinh thứ 5 tuần 9 chưa ghi gì.        
26. Lớp 12D1: 
      GVBM QP tuần 6-9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

      GVBM Tin tuần 5-9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

      GVBM Văn tuần 8,9 chưa ghi tên bài học.

27. Lớp 12D2: 

      GVBM Văn tuần 4 chưa  ghi tên bài học.
      GVBM Hóa thứ 3,5 tuần 5 chưa ghi gì.
      GVBM Tin từ tuần 5-9 chưa ghi tên bài học.

      GVBM TD thứ 4 tuần 8 chưa ghi tên bài học.
28. Lớp 12T1: 
      GVBM GD thứ 6 tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

29. Lớp 12T2:
      GVBM Lý thứ 3 tuần 2 chưa xếp loại, ký.

      GVBM Hóa tuần 5,6 chưa ghi gì.

      GVBM CN tuần 7,9 chưa ghi gì.

      GVBM TD thứ 4 tuần 8 chưa nhận xét, xếp loại, ký.  
* Sổ đầu bài buổi chiều
1. Lớp 10A1

    GVBM Lý thứ 6 tuần 3 chưa ghi gì.

    GVCN từ tuần 6-9 chưa nhận xét, ký.

2. Lớp 10A2 
    GVBM Văn tuần 7-9 chưa ghi gì.
    GVBM Toán tuần 7-9 chưa ghi đầy đủ.

3. Lớp 10A3
      GVBM Lý thứ 2 tuần 2 chưa ghi gì.

      GVBM Văn tuần 2, 3 chưa ghi tên bài học; tuần 6-9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

      GVBM Anh tuần 7-9 chưa ghi gì.
4. Lớp 10A4: Đầy đủ
5. Lớp 10C1
      GVBM Văn, Anh tuần 9 ghi chưa đầy đủ.

6. Lớp 10C2: Chưa có sổ.
7. Lớp 10C3
    GVBM Sử tuần 2,6,7,8,9 chưa ghi gì; tuần 3,5 chưa ghi tên bài học.
    GV CN chưa nhận xét, ký tuần 8,9.

8. Lớp 10C4: Chưa có sổ
9. Lớp 10C5
    GVBM Văn tuần 5-9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

    GVBM Anh tuần 9 chưa ghi gì.

    GVCN chưa nhận xét, ký từ tuần 6-9.

10. Lớp 10T: 
      GVCN chưa nhận xét, ký từ tuần 1-9
11. Lớp 11A1: Đầy đủ.
12. Lớp 11A2: 
      GVBM Toán thứ 4 tuần 4 chưa ghi gì; tuần 8 chưa xếp loại, ký.
      GVBM Hóa tuần 8,9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

      GVBM Anh thứ 6 tuần 9 chưa ghi tên bài học, nhận xét, xếp loại, ký.

      GVCN chưa nhận xét, ký từ tuần 1-9
13. Lớp 11A3
    GVBM Văn tuần 8,9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

14. Lớp 11A4: Đầy đủ.
15. Lớp 11A5
    GVBM Văn tuần 8,9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.
    GVCN chưa nhận xét, ký từ tuần 1-9.
16. Lớp 11C
    GVBM Toán tuần 34 chưa ghi gì.
17. Lớp 11D1
      GVBM Lý tuần 8,9 chưa ghi đầy đủ.

      GVBM Toán thứ 4,6 tuần 9 chưa nhận xét, xếp loại, ký.
18. Lớp 11D2: 
     GVBM Lý tuần 9 chưa ghi gì.
     GVCN tuần 4-9 chưa nhận xét, ký.
19. Lớp 11T: 
      GVBM Văn tuần 3,4,5,6,9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.

20. Lớp 12A1: Đầy đủ.
21. Lớp 12A2:
      GVBM Văn, Sinh tuần 9 chưa ghi gì.   
22. Lớp 12A3: Đầy đủ.    
23. Lớp 12A4: Đầy đủ.      
24. Lớp 12A5
      GVBM Lý thứ 2 tuần 9 chưa ghi gì; xem lại tiết PPCT từ tuần 6-9.
25. Lớp 12C
      GVBM Văn thứ 4 tuần 8, thứ 3,4 tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.
      GVBM Địa tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.      
26. Lớp 12D1:
      GVBM Văn tuần 9 chưa ghi tiết PPCT, tên bài học.      

27. Lớp 12D2: Đầy đủ.      
28. Lớp 12T1
      GVBM Sinh thứ 4 tuần 9 chưa ghi gì.
29. Lớp 12T2
      GVBM Sinh thứ 4 tuần 9 chưa ghi gì.
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